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ĐỀ NGHỊ VẬT TƯ LÀM HÈ NĂM HỌC 2016-2017
	STT
	Tên vật tư
	Thông số KT
	ĐVT
	Tổng số
	Ghi chú

	1
	IC 555
	
	
	10
	Tổ Tự động hóa

	2
	IC7490
	
	
	10
	

	3
	IC7408
	
	
	10
	

	4
	IC74247
	
	
	10
	

	5
	TESTBOARD
	
	
	10
	

	6
	Hộp đựng IC số 
	
	
	10
	

	7
	Pin AA 
	
	
	10
	

	8
	Pin 9v
	
	
	10
	

	9
	Cầu chì ống 0.5A + vỏ
	
	
	50
	

	10
	Relay kiếng 8 chân 24VDC
	
	
	20
	

	11
	Công tắc hành trình 
	
	
	30
	

	12
	Valve điện từ 5/2 24vDC
	
	
	20
	

	13
	Valve tiết lưu 
	
	
	20
	

	14
	Đầu cos 
	
	
	400
	

	15
	Tounervis 6li, 20cm
	
	
	10
	

	16
	VOM kim
	
	
	10
	

	17
	Nguồn Omron 24V
	
	
	10
	

	18
	Phích cắm 2 chấu tròn
	
	
	10
	

	19
	Dây USB 1 đầu mini 
	
	
	20
	

	20
	Kit nạp 8951 USB mini Thiên Minh
	
	
	10
	

	21
	Nguồn Omron 24V
	
	
	10
	

	22
	Pin 3,6V Lithium 2400mA
	
	
	5
	

	23
	Valve điện từ 5/2
	
	
	4
	

	24
	Cảm biến quang thu phát riêng
	
	
	3
	

	25
	Dây cắm jack 6li 40cm
	
	
	100
	

	26
	cảm biến từ 
	Theo mẫu
	
	3
	Tổ  Điện tử công nghiệp

	27
	bộ nguồn máy tính

	Nguồn ATX 500W
	
	3
	

	28
	Rơ le OMRON
	61F-11
	
	8
	

	29
	Cảm biến từ OMRON
	TL_05MC1
	
	8
	

	30
	Băng keo điện (loại lớn)

	Nano, 0.12mmx18mmx20Y

	Cuộn
	5
	[bookmark: _GoBack]Tổ Điện công nghiệp

	31
	Biến tần ABB

	ACS150 (1HP)

	Bộ
	1
	

	32
	Biến trở có công tắc 500KΩ

	loại tròn

	Con
	20
	

	33
	Cầu chì ống 10A +vỏ

	
	
	20
	

	34
	CB chống giật 1 pha

	30mA-30A

	Cái
	20
	

	35
	Chì hàn 1kg/ cuộn 60/40

	SUNCHI (KP9)

	Cuộn
	2
	

	36
		
Công tắc tơ 25A, LC1 D09

	Schneider

	Cái
	5
	

	37
	Đầu cos 2.4

	(100 con/bịch)

	Bịch
	5
	

	38
	Dây que đo đồng hồ

	
Kyoritsu

	Bộ
	30
	

	39
	Dây rút

	5 x 250 (1000 sợi/bịch)

	Bịch
	2
	

	40
	Dây rút

	5x150 (1000 sợi/bịch)

	Bịch
	2
	

	41
	Đèn báo dạng led Æ 22, 220 V (Đỏ,  xanh)

	
	Cái
	30
	

	42
	Diode 20A

	Russia

	Cái
	20
	

	43
	Diode 5A

	
	con
	20
	

	44
	Đôminô 20 pha, 20A

	10 cây/hộp, Korea

	Hộp
	2
	

	45
	Động cơ không đồng bộ 3 pha 

	Điện áp 660/380V, 1.5Hp, 1450v/p

	Cái
	8
	

	46
		
Đồng hồ điện năng kế 1 pha

	EMIC

	Cái
	10
	

	47
	Kềm cắt

	
	Cái
	10
	

	48
	Mũi hàn chì (tráng bạc)

	40W

	Cái
	20
	

	49
	Nguồn tổ ong  Omron

	
S8JC-Z10012C

	Cái
	5
	

	50
	Nguồn tổ ong  Omron

	S8JC-Z10024C

	Cái
	5
	

	51
	Nút nhấn kép đế bằng Æ 30, Yong Sung, (Đỏ, xanh)

	Korea

	Cái
	20
	

	52
	Pin tiểu AA

	Camelion

	Viên
	20
	

	53
	Tụ 470µF 50V

	Taiwan

	con
	100
	

	54
	Tụ động cơ 30mF, 300v

	
	con
	10
	

	55
	Tuốc nơ vít pake Ø 6,30cm (loại 2 đầu)

	Taiwan

	cây
	20
	

	56
	Mỏ hàn chì Asaki AK-9034 (60W) + Giá đỡ mỏ hàn

	
	cái
	2
	

	57
	Nguồn tổ ong  Omron

	S8JC-Z10005C

	cái
	5
	

	58
	Công tắc 6 chân có đèn

	(25 x30 mm)

	cái
	20
	

	59
	Ampe kế DC 1A

	TOYO KEIKI, Arf - 65

	cái
	10
	

	60
	Ampe kế DC 3A

	TOYO KEIKI, Arf - 65

	cái
	10
	

	61
	Ampe kế AC 3A

	BEW, BP-80

	cái
	10
	

	62
	Pin đại Camelion R20P/2P

	UM1 - 1.5V

	viên
	20
	

	63
	Nút xoay volume trung 

	
dường kính 3 cm

	cái
	30
	

	64
	Nút xoay volume lớn

	
dường kính 6 cm

	cái
	30
	

	65
	Diode  cầu 35A

	
	cái
	10
	

	66
	Dây đôi mềm 2.5 mm2 Vcmd 2x2.5 (2x50/0.25mm, 600V)

	CADIVI

	Cuộn
	2
	

	67
		
Dây đơn 2.5 mm2 CV-2.5

	CADIVI

	Cuộn
	2
	

	68
	Tay khóa tủ điện

	Theo mẫu

	cái
	30
	

	69
	Bảng lề cửa tủ điện 

	Theo mẫu

	cái
	20
	

	70
	Ốc vít + tán

	Theo mẫu

	kg
	0.5
	

	71
	Động cơ không đồng bộ ba pha 

	Điện áp 660/380V, 1.5Hp, 1450v/p

	cái
	5
	

	72
	Động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ Δ/YY, (0.85KW/1.1KW)

	

Tốc độ thấp: 1500v/p Tốc độ cao 3000v/p, điện áp 380V - Zhenyo motor

	cái
	5
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